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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Chính quy. 
	Học phần: Xác suất thống kê.
	Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 03
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

 Câu 1: (3 điểm) Hộp 1 có 20 viên bi trong đó có 6 viên bi màu đỏ. Hộp 2 có 12 viên bi trong đó có 5 viên bi màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên ra một hộp, từ hộp đó lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Gọi X là BNN số bi đỏ lấy được trong 2 bi được lấy.
a) Lập bảng phân phối xác xuất của X.         b)  Tính E(X), D(X).
Câu 2: (2 điểm) Hộp thứ 1 có 2 bi đỏ, 3 bi xanh và 5 vàng. Hộp thứ 2 có 4 bi đỏ, 2 bi xanh và 4 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một bi. Tính xác suất để lấy được 2 bi không cùng màu.
Câu 3: (2 điểm) Có 3 người chơi bóng rổ, mỗi người ném một quả. Xác suất ném trúng rổ lần lượt của mỗi người là: 0.5; 0.6; 0.7. Tính xác suất để cả 3 người đều ném không trúng rổ; tính xác suất để có ít nhất một người ném không trúng rổ.
Câu 4: (3 điểm)  Điều tra năng suất lúa trên diện tích 100 hecta trồng lúa của một vùng, ta thu được bảng số liệu sau:
	 Năng suất (tạ/ha)
	41
	44
	45
	46
	48
	52
	54

	 Số ha có năng suất tương ứng 
	10
	20
	30
	15
	10
	10
	5





Tính  trung bình mẫu , phương sai mẫu , độ lệch tiêu chuẩn của mẫu .
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
[bookmark: _GoBack] HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Chính quy
	Học phần: Xác suất thống kê
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                                              NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	
Gọi A là biến cố lấy được hộp 1.

       A là biến cố lấy được hộp 2.


   Khi đó: {A, A} là hệ biến cố đầy đủ. 

Gọi X là BNN số bi đỏ lấy được trong 2 bi được lấy ra, ta có: X {0,1,2}.
Áp dụng  công thức xác suất đầy đủ, ta có: 










Bảng phân phối xác suất cho X :
	X
	  0            1              2              

	P
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	b
	

Áp dụng công thức :           

 

.
	

0.5





0.5

	    2
	
	
	2,0

	
	
	
Gọi   là biến cố lần lượt lấy được bi đỏ, xanh, vàng  từ hộp thứ i  (i=1,2). Khi đó: Gọi A là biến cố lấy được 2 bi cùng màu:


 Vậy, gọi B là biến cố lấy được 2 bi không cùng màu. Khi đó:
   P(B)=1-0.34=0.66.
	0.5
0.5
0.5
0.5

	
3
	
	
	
2,0

	    

 
	
	

Gọi  là biến cố người thứ  ném trúng rổ.
 A  là biến cố cả 3 người cùng ném không trúng rổ.
 B  có ít nhất một người ném không trúng rổ. Ta có : 

 




	
0.5
0.5

0.5
0.5

	       4
	
	
	
3,0

	   
   
	
	  
Trung bình mẫu:



Phương sai mẫu :      .



 Độ lệch mẫu tiêu chuẩn : s =  =.
	
1.0

1.0

1.0



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




                                                                                                        
            Phạm Thị Thu Nga                                                                           Nguyễn Thành Nam

oleObject3.bin

image4.wmf
1


oleObject4.bin

image5.wmf
2


oleObject5.bin

image6.wmf
1


oleObject6.bin

image7.wmf
2


oleObject7.bin

image8.wmf
Î


oleObject8.bin

image9.wmf
1122

(1)()(1/)()(1/)

PXPAPXAPAPXA

===+=


oleObject9.bin

image10.wmf
1111

14675

22

2012

11

..0.486

22

CCCC

CC

=+»


oleObject10.bin

image11.wmf
1122

(0)()(0/)()(0/)

PXPAPXAPAPXA

===+=


oleObject11.bin

image12.wmf
2020

14675

22

2012

11

..0.399

22

CCCC

CC

=+»


oleObject12.bin

image13.wmf
(2)10.3990.4860.115

PX

==--=


oleObject13.bin

image14.wmf
0.399


oleObject14.bin

image15.wmf
0.486


oleObject15.bin

image16.wmf
0.115


oleObject16.bin

image17.wmf
3

1

()0.716

ii

i

EXxp

=

=»

å


oleObject17.bin

image18.wmf
2

33

2

11

()0.433

iiii

ii

DXxpxp

==

æö

=-»

ç÷

èø

åå


oleObject18.bin

image19.wmf
,,

iii

ĐXV


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

121212

121212

()

()()()()()()

243254

0.34

101010101010

PAP

ĐĐXXVV

P

ĐPĐPXPXPVPV

=++

=++

=´+´+´=


oleObject20.bin

image21.wmf
i

A


oleObject21.bin

image22.wmf
i


oleObject22.bin

image23.wmf
123

()()()()0.06.

PAPAPAPA

==


image1.wmf
x


oleObject23.bin

image24.wmf
123

()1()1()()()

PBPBPAPAPA

=-=-


oleObject24.bin

image25.wmf
10.210.79.

=-=


oleObject25.bin

image26.wmf
7

1

1

46

ii

i

xnx

n

=

==

å


oleObject26.bin

image27.wmf
7

222

1

1

()10.8

ii

i

snxx

n

=

=-=

å


oleObject27.bin

image28.wmf
2

s


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
10.83.286

=


oleObject29.bin

image2.wmf
2

s


oleObject2.bin

image3.wmf
s


